
Phụ Lục I:
TỔNG HỢP VĂN BẢN TRIỂN KHAI THÁNG 3/2024
(Kèm theo Báo cáo số        /BCTCTĐA06 ngày      /3/2024 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Bắc Giang)

	STT
	Số VB
	Loại VB
	Ngày tháng
	Nội dung
	Ghi chú

	I. Văn bản của UBND tỉnh

	1
	231/STTTT&CNTT-TT
	Công văn
	22/02/2024
	V/v báo cáo nhiệm vụ theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 23/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh
	 

	2
	55/KH-STTTT
	Kê hoạch
	12/03/2024
	Kế hoạch Tổ chức hội nghị giải pháp triển khai Nền tảng kết nối dịch vụ số hóa tỉnh Bắc Giang
	 

	3
	75/BC-STTTT
	Báo cáo
	08/03/2024
	Chuyên đề ứng dụng CNTT, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số
	 

	4
	60/BC-STTTT
	Báo cáo
	22/02/2024
	Báo cáo  Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số tháng 02/2024
	

	5
	33/BC-UBND
	Báo cáo
	29/02/2024
	Báo cáo tổng kết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về dữ liệu
	 

	6
	1076/UBND-NC
	Công văn
	05/03/2024
	V/v đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính Phủ
	

	7
	997/UBND-NC
	Công văn
	01/03/2024
	V/v tham gia ý kiến vào Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
	

	8
	45/KH-UBND
	Kế hoạch
	29/02/2024
	Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh BD năm 2024
	

	9
	51/KH-STTTT
	Kê hoạch
	01/03/2024
	Kế hoạch Cập nhật, bổ sung tính năng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BG năm 2024
	

	10
	53/KH-HĐPH
	Kế hoạch
	07/03/2024
	Kế hoạch Tổ chức Hội nghị phổ biến một số Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5
	

	11
	405/QĐ-UBND
	Thông báo
	03/03/2024
	Kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	

	12
	1244/UBND-KGVX
	Công văn
	14/03/2024
	V/v rà soát, triển khai thực hiện TB kết luận số 96/TB-VPCP ngày 13/02/2023 về việc thúc đẩy triển khai ĐA06/CP
	

	13
	61/KH-UBND
	Công văn
	15/03/2024
	Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	

	II. Văn bản của Tổ Đề án 06 tỉnh

	1
	102/TB-TCTĐA06
	Thông báo
	13/03/2024
	Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên tổ công tácĐA06
	 

	2
	394/TCTTKĐA 
	Công văn
	27/02/2024 
	Về việc tham gia ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Căn cước năm 2023.

	

	3
	336/TCTTKĐA 
	Công văn
	20/02/2024
	Về việc thông báo kết quả một số nội dung công tác làm sạch DLDC, cư trú, ĐDĐT, xác minh và trả lời xác minh tháng 2/2024.
	

	4
	618/TCTKĐA 
	Công văn
	29/02/2024 
	Về việc tăng cường tuyên truyền sử dụng tài khoản ĐDĐT, ứng dụng VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính và gửi tố giác tội phạm.
	

	5
	1186/TB-TCTTKĐA
	Thông báo
	23/02/2024
	Thông báo kết luận họp giao ban TCT Đề án 06 của Chính phủ tháng 02/2024
	

	III. Văn Bản các đơn vị triển khai

	1
	60/BC-CAT-QLHC 
	Báo cáo
	07/02/2024 
	Báo cáo tổng kết 03 năm thi hành Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/06/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú.
	Công an tỉnh

	2
	375/PC06 
	Công văn
	22/02/2024 
	Về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang 2024.

	Công an tỉnh

	3
	374/PC06 
	Công văn
	22/02/2024 
	Về việc báo cáo hỗ trợ Công an thị xã Việt yên chỉnh sửa, đồng bộ thông tin thay đổi địa giới hành chính trên hệ thống CSDLQG về DC
	Công an tỉnh

	4
	478/PC06 
	Công văn
	07/03/2024 
	Về việc thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tố giác, tin báo tội phạm trên hệ thống CSDLQG về DC
	Công an tỉnh

	5
	722/CAT-QLHC 
	Công văn
	07/03/2024 
	Về việc xây dụng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước.
	Công an tỉnh

	6
	619/CAT-PC06 
	Báo cáo
	29/02/2024 
	Về việc báo cáo một số khó khăn, vướng mắc triển khai mô hình điểm về Đề án 06/CP
	Công an tỉnh

	7
	04/TCTĐA06
	Công văn
	[bookmark: _GoBack]09/02/2024
	Về tăng cường tuyên truyền sử dụng tài khoản ĐDĐT, ứng dụng VneID trong giải quyết TTHC và gửi tố giác tội phạm
	TPBG

	8
	709/UBND-VHTT
	Công văn
	12/03/2024
	Về việc học bồi dưỡng về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà MOOC
	Huyện Hiệp Hòa



Phụ lục II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN 25 DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU
(Kèm theo Báo cáo số        /BCTCTĐA06 ngày      /3/2024 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Bắc Giang)

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Số lượng công dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục
	Hồ sơ DVC được giải quyết
	Nhân lực thực hiện
	

	
	
	Nộp trực tuyến
	Tổng số tiếp nhận (cả trực tuyến và trực tiếp)
	% tiếp nhận qua DVC
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Tổng số
	Tỉnh
	Huyện
	

Xã

	
	
	Công dân
	Doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD
	49
	0
	49
	100,00%
	33
	0
	0
	x
	 
	
x

	2
	Cấp lại, đổi thẻ CCCD
	3.732
	0
	3.732
	100,00%
	2.875
	0
	0
	 
	 
	

	3
	Đăng ký thường trú
	10.254
	0
	10.254
	100,00%
	8.247
	0
	0
	x
	 
	

	4
	Đăng ký tạm trú
	3.431
	0
	3.431
	100,00%
	7.456
	0
	0
	x
	 
	

	5
	Khai báo tạm vắng
	272
	0
	272
	100,00%
	10
	0
	0
	 
	 
	

	6
	Thông báo lưu trú
	8.709
	0
	8.709
	100,00%
	2.473
	0
	0
	x
	 
	

	7
	Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy
	3.888
	0
	3.888
	100,00%
	2.677
	0
	 
	 
	 
	

	8
	Thu tiền nộp phạt nguội
	395
	0
	395
	100,00%
	343
	0
	 
	 
	 
	

	9
	Đăng ký khai sinh
	3.193
	0
	3.383
	94,38%
	1.125
	40
	 
	x
	 
	

	10
	Đăng ký khai tử
	1.243
	0
	1.430
	86,92%
	1.075
	20
	 
	 
	 
	

	11
	Đăng ký kết hôn
	996
	0
	1.265
	78,74%
	5.772
	2
	 
	 
	 
	

	12
	Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
	7.604
	0
	7.648
	99,42%
	5.772
	0
	 
	 
	 
	

	13
	Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
	42
	0
	42
	100,00%
	56
	0
	 
	 
	 
	

	14
	Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	

	15
	Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
	2.945
	0
	2.945
	100,00%
	2.875
	0
	 
	x
	 
	

	16
	Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí
	1.349
	0
	1.349
	100,00%
	0
	0
	 
	 
	 
	

	17
	Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
	46
	0
	46
	100,00%
	7
	0
	 
	 
	 
	

	18
	Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân
	717
	0
	1.217
	58,92%
	1.561
	0
	 
	 
	 
	

	19
	Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất
	249
	0
	249
	100,00%
	0
	0
	 
	 
	 
	

	20
	Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe
	647
	0
	1.091
	59,30%
	1.152
	0
	 
	 
	 
	

	21
	Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	2.234
	0
	 
	x
	 
	

	22
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp
	2.546
	0
	2.546
	100,00%
	3.561
	0
	 
	 
	 
	

	23
	Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
	483
	0
	1.011
	47,77%
	2.623
	0
	 
	 
	 
	

	24
	Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp  (220/380V) 
	1.119
	75
	1.194
	100,00%
	1.142
	0
	 
	x
	 
	

	25
	Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện 
	146
	20
	296
	100,00%
	524
	0
	 
	x
	 
	

	Tổng số
	54.055
	95
	56.442
	95,94%
	
	 
	 
	 
	 
	




